
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám ĐKKV Xuân Giang

2. Địa chỉ: Thôn Mới, xã Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 15 người

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)
4

Ghi chú
5

1 Nguyễn Thị Lê 0003161/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ chuyên khoa I 

phụ trách PK, người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn Phòng khám

2 Bùi Thị minh Liên 001570/HAG-CCHN

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

phòng khám

3 Hoàng Ngọc Vinh 001556/HAG-CCHN
Quy định mã số tiêu chuẩn chức 

danh Điều dưỡng

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

phòng khám

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)
Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

5 Hoàng Thị Thoa 0003164/HAG-CCHN
Quy định mã số tiêu chuẩn chức 

danh Điều dưỡng 

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

phòng khám

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC QUANG BÌNH

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

4 Hoàng Thị Loan 004258/HAG-CCHN

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Điều dưỡng, viên chức 

phòng khám

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



6 Hoàng Thị Thùy 000174/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, viên 

chức phòng khám

7 Hoàng Thị Toan 004400/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ YHCT, viên chức 

phòng khám

8 Hoàng Văn Dừa 001550/HAG-CCHN

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

phòng khám

9 Hoàng Văn Nghị 0002590/HAG-CCHN
Quy định mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp kỹ thuật Y

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

phòng khám

10 Hoàng xuân Dim
000083/CCHN-D-SYT-

HA

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

Dược, cơ sở bán lẻ thuốc

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Dược sĩ đại học, viên 

chức phòng khám

11 Nguyễn Thị Ngọc 0003156/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

phòng khám

12 Trúc Lâm Hiệp 004387/HAG-CCHN
Thực hiện dịch vụ kỹ thuật chuyên 

khoa Xét nghiệm

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

KTV xét nghiệm, hợp 

đồng 111

13 Hoàng Thị Thao 0002593/HAG-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

trạm y tế

14 Vương Thị  Kiệm 001567/HAG-CCHN

Hộ sinh viên theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức 

phòng khám

15 Vũ Đình Thành 004637/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 27/5/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

phòng khám

5. Danh sách đăng ký người làm việc tại phòng khám ĐKKV: 01 người



16 Vương Quang Huy

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Cao đẳng kỹ thuật viên 

xét nghiệm Y học, viên 

chức hợp đồng 111

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm Y tế Nà Khương

2. Địa chỉ: Thôn Khản Nhờ, xã Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 05 người

1 Hoàng Thị Đến 0002602/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ Đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn điểm trạm 

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

ngày 23/12/2025

2 Hoàng Đức Công 004244/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, viên 

chức điểm trạm Y tế

3 Lý Văn Đồng 0002588/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện 

các chuyên môn dịch vụ của Điều 

dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

điểm trạm Y tế

4 Nguyễn Thị Khoán 0002630/HAG-CCHN Phạm vị hành nghề Hộ sinh

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức điểm 

trạm Y tế

5 Nguyễn Đức Tiến 0002577/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện 

các chuyên môn dịch vụ của Đại 

học Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

CN điều dưỡng, viên 

chức điểm trạm y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Yên Thành

2. Địa chỉ: Thôn Yên Lập, xã Yên Thành, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 07 người

1 Lý Thị Đến 000227/HAG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa. Phụ 

trách trạm. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn

2 Hoàng Thị Cách 0002631/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ Đa Khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm Y tế



3 Hoàng Thị Huệ 0002970/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ Đa Khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm Y tế

4 Hoàng Thị Quỳnh 000565/HAG-GPHN
Thực hiện DVKT chuyên môn 

Điều dưỡng

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

trạm y tế

5 Hoàng Thị Vân
000719/CCHN-D-SYT-

HAG

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của Quầy thuốc

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Dược sĩ cao đẳng, hợp 

đồng 111

6 Hoàng Văn Hiến 0002611/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

CN Y tế công cộng, 

viên chức trạm y tế

7 Nguyễn Thị Dược 0002647/HAG-CCHN

Hộ sinh viên theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức trạm 

y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm Y tế Bản Rịa

2. Địa chỉ: Thôn Bản Rịa, xã Yên Thành, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 người

1 Nông Thị Hằng 001114/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn điểm trạm       

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

ngày 23/12/2025

2 Hoàng Thị Giang 0002614/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thật chuyên môn 

của Hộ sinh trung học

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức điểm 

trạm Y tế

3 Nguyễn Hữu Tỉnh 0002615/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ Đa Khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

điểm trạm Y tế

4 Nguyễn Thị Huyến 000567/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề Điều dưỡng

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

điểm trạm Y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Quang Bình

2. Địa chỉ: Thôn Nà Đát, xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 07 người



1 Nông Thành Đồng 0002567/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa- phụ 

trách trạm Y tế, người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn trạm

2 Hoàng Thị Huyến 000815/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ Đa Khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm Y tế

3 Lý Thị Trang 0002620/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện 

các chuyên môn dịch vụ của Đại 

học Điều dưỡng Đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

trạm y tế

4 Nguyễn Thị Len 0002591/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ Đa Khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm Y tế

5 Nguyễn Thị Quyên 004241/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Hộ sinh

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức trạm 

y tế

6 Lùng Thị Sản 0002645/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 tiêu chuẩn chưc sdanh 

nghề nghiệp Hộ sinh

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức trạm 

y tế

7 Hoàng Văn Hùng 0002572/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

khác theo DM được GĐ Sở Y tế 

phê duyệt

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, viên 

chức trạm y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm Y tế Quang Bình

2. Địa chỉ: Thôn 2, xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 03 người

1 Hoàng Thị Hướng 0002606/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ sản nhi

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ sản nhi, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

điểm trạm

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

ngày 23/12/2025

2 Đỗ Thị Lý 0002607/AHG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sĩ đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa kho, viên chức 

điểm trạm y tế



3 Hoàng Thị Gái 0002566/AHG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức điểm 

trạm y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tiên Nguyên

2. Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 07 người

1 Hoàng Thị Lưỡng 0002565/HAG-CCHN

Hộ sinh viên theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh cao đẳng, phụ 

trách trạm y tế

2 Hoàng Ngọc Tâm 0002639/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ Đa Khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm Y tế

3 Hoàng Văn Dũng 000533/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, viên 

chức trạm y tế

4 Nguyễn Văn Thật 000018/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề Y khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, viên 

chức trạm y tế

5 Phạm Quang Hưng 000127/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề Đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm Y tế

6 Tả Thị Tấm
000745/CCHN-D/SYT-

HAG

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của Quầy thuốc

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Dược sĩ cao đẳng, viên 

chức trạm y tế

7 Nguyễn Văn Thọ 003709/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

CN điều dưỡng, viên 

chức trạm

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tân Trịnh

2. Địa chỉ: Thôn Lủ Thượng, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 07 người

1 Hoàng Đình Uyên 0002637/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, phụ 

trách trạm, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

trạm y tế      



2 Triệu Thị Hồng 0002627/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm Y tế

3 Hà Thị Xuân 001434/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

trạm y tế

4 Hoàng Thị Khiêm 0002599/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

trạm y tế

5 Hoàng Thị Ninh 0002564/HAG-CCHN

Hộ sinh viên theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức trạm 

y tế

6 Lý Thị Bạn
000052/CCHN-D-SYT-

HAG

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc và trạm y tế 

xã

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Dược sĩ, hợp đồng 111

7 Nguyễn Thị Hiếu 0002629/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm Y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm Y tế Tân Trịnh

2. Địa chỉ: Thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 người

1 Lục Cao Cường 004261/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, nguoif 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn điểm trạm

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

ngày 23/12/2025

2 Nguyễn Thị Anh 0002617/HAG-CCHN

Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức điểm 

trạm y tế

3 Dương Trọng Tuệ 0002638/HAG-CCHN

Theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

điểm trạm Y tế

4 Lẻo Đức Thơn 0002624/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

điểm trạm y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Bằng Lang



2. Địa chỉ: Thôn Trung, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 07 người

1 Hoàng Việt Bắc 004245/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, phụ 

trách trạm y tế, người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn trạm       

2 Hoàng Thị Mai 0002603/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

3 Hoàng Thị Thư 0002646/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của Điều 

dưỡng

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

trạm y tế

4 Hoàng Thị Tuy 0002589/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung học

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức trạm 

y tế

5 Lý Thị Nổi 000491/HAG- GPHN Phạm vi hành nghề Điều dưỡng

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

CN điều dưỡng, viên 

chức trạm y tế 

6 Hoàng Thị Tước 0002595/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

7 Hoàng Thị Thu Hiền
000757/CCHN-D-SYT-

HAG

Người chụi trách nhiệm về chuyên 

môn Dược của quầy thuốc

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Dược sĩ, hợp đồng 111 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm Y tế Yên Hà

2. Địa chỉ: Thôn Tân Chàng, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 người

1 Hoàng Thu Lan 000226/HAG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, người 

phụ trách chuyên môn 

điểm trạm y tế

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

ngày 23/12/2025

2 Lường Thị Duyên 000646/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề điều dưỡng

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

điểm trạm y tế



3 Nguyễn Thị Hóa 000636/HAG-GPHN Phạm vi hành nghề Hộ sinh

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức điểm 

trạm y tế

4 Hoàng Thị Chiểu 0002594/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

điểm trạm y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tiên Yên

2. Địa chỉ: Thôn Yên Chung, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 07 người

1 Hoàng Thị Lên 004262/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, trưởng 

trạm y tế, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

trạm   

2 Hoàng Thị Sim 004038/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 27/5/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

3 Hoàng Văn Mạnh 0002570/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của Y sĩ Đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

4 Lý Thị Phong 0002585/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

5 Tăng Thị Sớm 0002586/HAG-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/20215/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/1015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức trạm 

y tế

6 Nguyễn Văn Út 0002583/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của Điều 

dưỡng

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

trạm y tế

7 Bùi Thị Oanh
000508/CCHN-D-SYT-

HAG

Kinh doanh thuốc, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn về Dược, 

quầy thuốc

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Dược sĩ, hợp đồng 111

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm Y tế Vĩ Thượng

2. Địa chỉ: Thôn Trung, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 05 người



1 Nguyễn Thị Mây 0002632/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn điểm trạm

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

ngày 23/12/2025

2 Sằm Thị Năm 001644/HAG-CCHN

Hộ sinh viên theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức điểm 

trạm y tế

3 Vũ Văn Dũng 0002605/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của Y sĩ Đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

điểm trạm y tế

4 Nguyễn Thị Thơm 001142/HAG-CCNH

Thực hiện theo TT 

26/20215/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/1015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

điểm trạm y tế

5 Hoàng Thị Biển 001980/HAG-CCHN

Hộ sinh viên theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức điểm 

trạm y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm Y tế Hương Sơn

2. Địa chỉ: Thôn Sơn Thành, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 người

1 Nông Đức Tinh 0002582/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ Đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

điểm trạm

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

ngày 23/12/2025

2 Phù láo Lở 0002616/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

khác theo DM được GĐ Sở Y tế 

phê duyệt

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, viên 

chức điểm trạm y tế

3 Sùng Thị Ly 000466/HAG-GPHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn hộ sinh

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức điểm 

trạm y tế

4 Hoàng Thị Thuyết 000608/HAG-GPHN

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/4/2005

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Điều dưỡng, viên chức 

điểm trạm y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Quảng Nguyên

2. Địa chỉ: Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang



3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 08 người

1 Hoàng Thị Định 005000/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, phụ 

trách trạm, người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

của trạm       

2 Vàng Ngọc Dương 001746/HAG-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, viên 

chức trạm y tế

3 Hoàng Hồng Chuyển 002061/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

4 Lèng Xuân Hợp 002047/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

5 Hoàng Thị Viên 002068/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của nữ hộ sinh trung cấp

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức trạm 

y tế

6 Lương Văn Hải 002060/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực hiện 

các kyc thuật chuyên môn của 

Điều dưỡng đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

CN điều dưỡng, viên 

chức trạm y tế

7 Hoàng Thị Dinh 004847/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 27/5/2015

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

8 Phan Thị Thêu
000320/CCHN-D-SYT-

HAG

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của Quầy thuốc

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Dược sĩ, hợp đồng 111

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Khuôn Lùng

2. Địa chỉ: Thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 người

1 Nguyễn Quốc Khánh 002275/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của đại 

học điều dưỡng đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

CN điều dưỡng, phụ 

trách trạm y tế

2 Hoàng Văn Chuyền 002054/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế



3 Nguyễn Đức Quế 0002573/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo DM được GĐ Sở 

Y tế phê duyệt

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, viên 

chức trạm y tế

4 Lê Thu Hằng 002586/HAG-GPHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn: Hộ sinh

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Hộ sinh, viên chức trạm 

y tế

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Điểm trạm Y tế Nà Trì

2. Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, xã Khuôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 02 người

1 Thèn Văn Minh 0002066/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo DM được GĐ Sở 

Y tế phê duyệt

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Bác sĩ đa khoa, người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn điểm trạm y tế

Thay đổi vị trí 

chuyên môn từ 

ngày 23/12/2025

2 Hoàng Thị Ngân 002210/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng từ 7h30’- 11h30’, 

chiều từ 13h’- 17h’ (từ thứ 

2 đến thứ 6)

Y sĩ đa khoa, viên chức 

trạm y tế

Nơi nhận:   

- Sở Y tế;

- Ban Giám đốc TTYTKV;

- 08 Trạm Y tế, 01 PK;

 - Lưu: VT, TC,HC-KH.

Quang Bình, ngày 21 tháng 01  năm 2026

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Luân
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